   CHI CỤC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

                                                                                                                                                                                Ngày lấy mẫu: 30/08/2010. 

	Địa điểm

Chỉ tiêu
	Nhơn Bình

(Cầu số 5)
	Nhơn Hội

(Khe củi)
	Phước Thuận

(Cống Nhân Ân)
	Phước Hoà

( Cống Tân Đề)
	Cát Khánh

(Cửa Đề Gi)
	Mỹ Chánh

(Trung Xuân)
	Mỹ An 

(Bờ biển)
	Mỹ Thành

(Vĩnh Lợi)
	Hoài Mỹ

(Cầu Hoài Hải)
	Tam Quan Bắc

(Trường Xuân)
	Ngưỡng thích hợp cho tôm

	pH
	8,0
	
	7,9
	6,7
	6,7
	8,0
	7,6
	7,9
	8,5
	7,6
	7,5 -8,5

	Độ mặn (%o)
	18
	
	18
	3
	33
	25
	34
	25
	7
	18
	10-25

	Độ kiềm (mg/l)
	93,6
	
	93,6
	62,4
	93,6
	83,2
	114,4
	93,6
	93,6
	104
	80-120

	COD (mg/l )
	6,4
	
	3,2
	6,4
	3,2
	6,4
	6,4
	7,2
	7,2
	6,4
	≤ 6,8

	NH3 (mg/l )
	0,19
	
	0,24
	0,24
	0
	0,14
	0,02
	0,03
	0,61
	0,31
	≤ 0,1

	NO3- (mg/l )
	0,2
	
	0,2
	0,01
	0,4
	0
	0,7
	0,6
	0,3
	0,2
	≤ 1

	NO2- (mg/l)
	0,001
	
	0,001
	0,002
	0,001
	0,002
	0,002
	0,003
	0,079
	0,004
	≤ 0,1

	PO4 (mg/l)
	0,37
	
	0,51
	3,5
	3,32
	0,34
	0,75
	1,01
	0,51
	0,51
	≤ 1

	Vibrio (Kl/ml )
	0,4.103
	
	0
	0
	0,3.103
	0,5.103
	1,2.103
	0,95.103
	0,05.103
	1,1.103
	≤ 1.103



1. Chất lượng môi trường nước tại các điểm quan trắc:
- pH thấp tại Phước Hoà, Cát Khánh, tại các điểm còn lại thích hợp cho tôm nuôi phát triển.
             - Độ mặn cao tại Cát Khánh (Cửa Đề Gi), Mỹ An(Bờ biển), thấp tại Phước Hoà, Hoài Mỹ.
- Độ kiềm dao động từ 62,4 – 114,4mg/l, dưới ngưỡng tại: Phước Hoà (62,4).            
- Hàm lượng COD vượt ngưỡng tại Mỹ Thành, Hoài Mỹ.

- Hàm lượng NH3  phù hợp tại Cát Khánh, Mỹ An, Mỹ Thành; các điểm còn lại vượt ngưỡng. 

- PO4 dao động từ 0,34–3,5 mg/l, vượt ngưỡng tại: Phước Hoà, Cát Khánh, Mỹ Thành.
- Vi khuẩn Vibrio tổng số vượt ngưỡng tại Mỹ An, Tam Quan Bắc.

- Tảo không có lợi xuất hiện tại: Cát Khánh (Nocticula+++), Mỹ Thành (Nocticula+++), Hoài Mỹ (Microcystis++++), Tam Quan Bắc (Gymnodinium++++,     Favella++++, Coscinodiscus++++).
 2. Đề xuất:  
- Tại các vùng có chỉ tiêu COD (mg/l ) vượt ngưỡng tăng cường quạt nước cung cấp oxy;
- Tại Phước Hoà có độ kiềm thấp, khi thay nước cần tăng cường bón vôi để nâng độ kiềm trong nước đạt ngưỡng thích hợp;
- Tại các vùng có hàm lượng NH3  vượt ngưỡng hạn chế thay nước, khi cần thay nước nên sử dụng các chế phẩm vi sinh để cải thiện chất lượng nước;
- Tại các điểm có Vibrio tổng số cao khi lấy nước vào ao nuôi ta dùng chế phẩm sinh học để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn;
- Các vùng chỉ tiêu PO4 (mg/l) vượt ngưỡng, khi lấy nước vào ao cần được lắng (nếu có ao lắng), hoặc lấy nước khi triều cao;
- Tại các điểm quan trắc với ≥3 chỉ tiêu không nằm trong ngưỡng thích hợp cần hạn chế thay nước. 
*Chú ý: Người nuôi tôm cần theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết, gia cố bờ ao, chống sạt lở,... để giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra.
        Quy Nhơn, ngày  01  tháng 09  năm 2010. 
                     CHI CỤC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BÌNH ĐỊNH

